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Mẫu 1A

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỌC PHẦN
Họ và tên giảng viên:……………………………………………………….………………….
Tên học phần: ……………………………………………………………….Mã số: ………..
Khối lượng và cấu trúc học phần:
- Số tín chỉ:……………………………………………………...
- Tổng số tiết:…………………………………………………..
+ Số tiết lý thuyết: …………………………………………….
+ Số tiết thực hành: …………………………………………...
- Số tiết đã thực hiện: …………………………………………
- Số tiết không thực hiện:	…………………..Lý do: ………………………………
Thời gian giảng dạy: Học kỳ: ……………………..Năm học: …………………………..
Lớp giảng dạy: ………………………………………………………
Số bài kiểm tra đã thực hiện: ……………………………………..
Số sinh viên được dự thi kết thúc học phần: …………………..
Số sinh viên không được dự thi kết thúc học phần: ………….
Danh sách sinh viên không được dự thi:
	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Lý do không được dự thi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



 Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 20…..

TRƯỞNG KHOA 	    TRƯỞNG BỘ MÔN 			Giảng viên


Mẫu 1B

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
BỘ MÔN CHUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỌC PHẦN
Họ và tên giảng viên:……………………………………………………….………………….
Tên học phần: ……………………………………………………………….Mã số: ………..
Khối lượng và cấu trúc học phần:
- Số tín chỉ:……………………………………………………...
- Tổng số tiết:…………………………………………………..
+ Số tiết lý thuyết: …………………………………………….
+ Số tiết thực hành: …………………………………………...
- Số tiết đã thực hiện: …………………………………………
- Số tiết không thực hiện:	…………………..Lý do: ………………………………
Thời gian giảng dạy: Học kỳ: ……………………..Năm học: …………………………..
Lớp giảng dạy: ………………………………………………………
Số bài kiểm tra đã thực hiện: ……………………………………..
Số sinh viên được dự thi kết thúc học phần: …………………..
Số sinh viên không được dự thi kết thúc học phần: ………….
Danh sách sinh viên không được dự thi:
	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Lý do không được dự thi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



 Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 20…..

TRƯỞNG BỘ MÔN CHUNG		        BỘ MÔN 		Giảng viên







.

Mẫu 3A

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
BỘ MÔN………………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU
Khóa…………..Học kỳ……….năm học 20…..-20…..

Hôm nay, ngày……tháng……năm 20…., tại Bộ môn……………………..
Chúng tôi gồm:
	1,………………………………………………., Chủ trì
	2,………………………………………………., Thư ký
	3,………………………………………………., Thành viên
	4,………………………………………………., Thành viên
	5,………………………………………………., Thành viên
Tiến hành nghiệm thu đào tạo như sau:
- Số học phần được nghiệm thu:………………………………………….....
- Số sinh viên được dự thi, không dự thi theo từng học phần như sau:
	TT
	Tên học phần
	Lớp
	Số SV được dự thi
	Số SV không được dự thi
	Hình thức thi
	Thời gian làm bài thi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Giới thiệu danh sách giảng viên tổ hợp đề thi, chấm thi (có danh sách kèm theo). 
Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ……cùng ngày./.
THƯ KÝ							CHỦ TRÌ
	

	
	




	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu 3B

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU
Khóa…………..Học kỳ……….năm học 20…..-20…..

Hôm nay, ngày……tháng……năm 20…., tại Khoa………………………..
Chúng tôi gồm:
	1,………………………………………………., Chủ trì 
	2,………………………………………………., Thư ký
	3,………………………………………………., Thành viên
	4,………………………………………………., Thành viên
	5,………………………………………………., Thành viên
Tiến hành nghiệm thu đào tạo như sau:
- Số học phần được nghiệm thu:………………………………………….....
- Số sinh viên được dự thi, không dự thi theo từng học phần như sau:
	TT
	Tên học phần
	Lớp
	Số SV được dự thi
	Số SV không được dự thi
	Hình thức thi
	Thời gian làm bài thi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Danh sách sinh viên được dự thi theo từng học phần (có danh sách kèm theo).
- Danh sách sinh viên không được dự thi theo từng học phần (có danh sách kèm theo).
- Danh sách giảng viên tổ hợp đề thi, chấm thi (có danh sách kèm theo). 
Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ……cùng ngày./.

THƯ KÝ							CHỦ TRÌ



	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
Khoa/Bộ môn………….…………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu 4

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIỚI THIỆU ĐỀ, TỔ HỢP ĐỀ
CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Khóa…………..Học kỳ……….năm học 20…..-20…..

	TT
	Tên học phần
	Lớp
	Tín chỉ
	Giảng viên tổ hợp đề
	Giảng viên chấm thi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Người lập					TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu 5

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Khóa…………..Học kỳ……….năm học 20…..-20…..

	TT
	Họ tên sinh viên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học phần
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Người lập					TRƯỞNG KHOA





















	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu 6

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI
KẾT THÚC HỌC PHẦN
Khóa…………..Học kỳ……….năm học 20…..-20…..

	TT
	Họ tên sinh viên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học phần
	Lý do

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Người lập					TRƯỞNG KHOA
